
PHƯƠNG ÁN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN CÔNG TÁC
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày       /8/2026 của UBND xã Phước Giang)

TT Họ và tên

Năm sinh
Chức

danh, chức
vụ

 đang giữ
hiện nay

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Dự kiến bậc lương chuyển xếp vào VTVL công chức

Ghi chú
Nam Nữ Ngạch Mã số Bậc Hệ số

Thời điểm
nâng lương

 lần sau
Ngạch Mã số Bậc lương Hệ số

 lương

Thời gian  tính
nâng lương

cho
lần sau

Hệ số
chênh
lệch
được

bảo lưu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Đoàn Thị
Ngọc Yến

27/9/1986 Viên chức Chuyên viên
chính (hạng II) 01.002 1/8 4,40 01/01/2024 Chuyên viên 01.003 7/9 4,32 01/01/2024 0,08
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